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b) 167.000 đơn vị tính toán đối với tàu biển từ trên 300 GT đến 500 GT;

c) Đối với tàu biển từ trên 500 GT thì ngoài quy định tại điểm b khoản này áp
dụng cho 500 GT đầu tiên, giới hạn trách nhiệm sẽ được tính thêm như sau: 167 đơn vị
tính toán cho mỗi GT, từ GT thứ 501 đến GT thứ 30.000; 125 đơn vị tính toán cho
mỗi GT, từ GT thứ 30.001 đến GT thứ 70.000; 83 đơn vị tính toán cho mỗi GT,
từ GT thứ 70.001 trở lên.

4. Trường hợp tổng số tiền được tính theo khoản 2 Điều này không đủ để trả
cho các khiếu nại hàng hải đó thì tổng số tiền được tính theo khoản 3 Điều này sẽ
được sử dụng để trả cho những khoản tiền thiếu đối với khiếu nại hàng hải theo
khoản 2 Điều này và khoản tiền thiếu này được tính theo tỷ lệ tương ứng với các
khiếu nại hàng hải khác tại khoản 2 Điều này.

5. Khiếu nại hàng hải quy định tại khoản 3 Điều này liên quan đến thiệt hại
xảy ra đối với các công trình cảng, vùng neo đậu, luồng hàng hải, hệ thống trợ giúp
hàng hải được ưu tiên giải quyết trước.

6. Giới hạn trách nhiệm đối với người cứu hộ không hoạt động trên một tàu biển
nào hoặc chỉ hoạt động trên chính tàu biển mà người đó đang cung cấp các dịch vụ
cứu hộ hoặc liên quan đến nó được tính tương đương với một tàu 1.500 GT.

7. Các giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều này được áp dụng cho tổng giá
trị các khiếu nại phát sinh trong cùng một vụ việc riêng biệt.

8. Mức giới hạn trách nhiệm dân sự quy định tại Điều này được chuyển đổi
thành tiền Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời
điểm thanh toán.

Điều 302. Quỹ bảo đảm bồi thường

1. Người được quyền giới hạn trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật
này có thể lập Quỹ bảo đảm bồi thường để giải quyết các khiếu nại hàng hải mà
mình được quyền giới hạn trách nhiệm. Quỹ bảo đảm bồi thường được lập với giá
trị bằng tổng các khoản quy định tại Điều 301 của Bộ luật này cộng với lãi suất kể
từ ngày xảy ra vụ việc dẫn đến khiếu nại hàng hải cho tới ngày lập Quỹ bảo đảm
bồi thường.

2. Quỹ bảo đảm bồi thường chỉ để giải quyết cho những người khiếu nại hàng
hải theo tỷ lệ tương ứng giữa các khiếu nại hàng hải đã xác lập so với tổng giá trị
Quỹ bảo đảm bồi thường.

3. Quỹ bảo đảm bồi thường được lập bằng cách chủ tàu ký quỹ hoặc bằng hình
thức bảo đảm tài chính khác được Tòa án đã thụ lý vụ việc chấp thuận.

4. Sau khi Quỹ bảo đảm bồi thường được lập, không ai có quyền xâm phạm
quyền lợi hoặc tài sản của người có trách nhiệm bồi thường. Tòa án có quyền ra
lệnh giải phóng tài sản đã bị giữ của người có trách nhiệm bồi thường hoặc chấm
dứt các bảo đảm tương tự mà người có trách nhiệm bồi thường đã cung cấp.
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